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	UBND TỈNH GIA LAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
MÔI TRƯỜNG

Số:         /TTr-SNNMT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

       Gia Lai, ngày      tháng 3  năm 2025


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 477/VP-NL ngày 03/03/2025 về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh;
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai với những nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

1.2. Cơ sở pháp lý
Tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.


Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, niêm yết theo quy định.”

2. Cơ sở thực tiễn
Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần giải quyết việc bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh để bồi thường cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau
 :
- Chưa có quy định về chu kỳ kinh doanh của các loại cây lâu năm mà cho thu hoạch nhiều lần.

- Đối với cây trồng hàng năm lưu gốc (cây mía) nếu áp giá như các loại cây trồng thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong 01 năm là rất thiệt thòi cho người có cây trồng bị thiệt hại.

- Cây mắc ca được đưa vào mục cây lâm nghiệp, được áp giá như các loại cây trồng lâu năm thu hoạch 01 (một) lần là rất thiệt thòi cho người có cây trồng bị thiệt hại. Do đó các địa phương đề xuất áp dụng bồi thường như loại cây lâu năm cho thu hoạch nhiều lần.

- Đối với 1 số loại cây lâu năm (nhất là cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả được hộ dân trồng phân tán) thông thường chu kỳ sản xuất kinh doanh thực tế sẽ lớn hơn chu kỳ sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại văn bản số 1483/TT-CCN ngày 28/10/2024 của Cục Trồng trọt. Như vậy, rất thiệt thòi đối với hộ dân, vì thực tế cây trồng vẫn đang mang lại giá trị kinh tế cho hộ. Đây là khó khăn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

- Chưa có quy định trong các trường hợp: Cây trồng không đúng mật độ quy định tại Quyết định số 57; cây trồng xen; vườn tạp nhiều loại cây trồng trên một diện tích.

- Đề xuất bổ sung một số cây trồng, vật nuôi vào Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND.

Vì vậy, từ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các địa phương và cơ sở pháp lý nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết, đảm bảo quy định và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi  trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  trình  UBND  tỉnh  trong tháng 3 năm 2025; nội dung Quyết định phải bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng

Thống nhất với đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Sở đã triệu tập 05 Công chức tham gia thực hiện các công tác chuẩn bị tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND tại Văn Bản số 462/SNNPTNT-KHTC ngày 14/02/2025. Ban hành Tờ trình số 32/TTr-SNNPTNT ngày 17/02/2025 của Sở Về việc xin chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 599/VP-NL ngày 18/02/2025 về kiểm tra việc đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 646/VP-NL ngày 25/02/2025 về hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 333/STP-NV1 ngày 24/02/2025 để hoàn chỉnh lại hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn đảm bảo đúng quy định pháp luật và có Văn bản số 600/SNNPTNT-KHTC ngày 26/02/2025 về đề nghị tham gia ý kiến xin chủ trương UBND tỉnh xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn gửi Sở Tư Pháp. Sở Tư pháp đã thống nhất về dự thảo Tờ trình tại Văn bản số 368/STP-NV1 ngày 28/02/2024 về việc góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ- UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trên cơ sở thống nhất của Sở Tư pháp tại Văn bản số 368/STP-NV1 ngày 28/02/2024, Sở đã ban hành Tờ trình số 44/TTr-SNNPTNT ngày 28/02/2025 của Sở Về việc xin chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 477/VP-NL ngày 03/03/2025 về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh. Sở đã ban hành Kế hoạch số 674/KH-SNNPTNT ngày 03/03/2025 về triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình về dự thảo Quyết định, gửi lấy ý kiến tham gia góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Gia Lai, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình về dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai trong thời hạn là 5 ngày kể từ ngày đăng tải để các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý kiến; Ngoài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, có thể đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình về dự thảo Quyết định, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo. Tổ chức Hội thảo với các địa phương và các Sở, ngành liên quan trước khi trình thẩm định.

- Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình về dự thảo Quyết định.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục: Quyết định gồm 3 điều, cụ thể

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

- Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

1. Dự kiến nguồn lực, kinh phí thực hiện

- Nguồn lực: Sau khi Quyết định ban hành và có hiệu lực, cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện Quyết định này.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành quyết định

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảo đảm kịp thời, thống nhất.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; (2) Văn bản số 477/VP-NL ngày 03/03/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; bản chụp ý kiến góp ý; (4) Văn bản ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp)

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Đ/c Dương Mah Tiệp - PCT UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Tư pháp (phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các Chi cục: Lâm nghiệp - Kiểm lâm, Chăn nuôi và thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Lưu: VT, KHTC.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Ngọc Có
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� Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương: Kbang, Kong Chro, Chư Prông, Ayun Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Đăk Pơ, Ia Grai, Ia Pa, Chư Păh, Đức Cơ, Krông Pa, Thành Phố Pleiku, Chư Pưh, Chư Sê, An Khê, Đak Đoa.








